
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN : MÔN EXCEL

THỜI GIAN: 50 Phút

Họ và tên học viên: ….………...………………………. Ngày sinh ………………………… Lớp ITA.9A

STT
Doanh

 nghiệp
Hợp đồng Giá trị HĐ Loại HĐ Tên Q.Gia

Tiền thuế 

nhập khẩu
Thành tiền Xếp hạng

1 Coâng ty A HH-A 14300

2 Coâng ty B TB-J 10500

3 Coâng ty C TB-J 9359

4 Coâng ty D HH-F 5765

5 Coâng ty A TB-R 2652

6 Coâng ty A TB-J 7200

7 Coâng ty B HH-F 4500

8 Coâng ty A HH-S 3600

9 Coâng ty D HH-A 6570

10 Coâng ty E TB-J 5700

Maõ Q.Gia Teân Q.gia Mỹ 8.5% Mã HĐ HH TB

A Mỹ Nga 6.2% Loại HĐ Hàng hóa Thiết bị

F Pháp
Các quốc gia 

còn lại
4.0%

J Nhật

R Nga

S Thụy Sỹ

Câu 5 ?

Yêu câu: Câu 6 ?

Câu 1: điền dữ liệu cho cột Loại HĐ (1,5đ) Câu 8 ?

Câu 2: điền dữ liệu cho cột Tên Q.Gia (1,5đ)

Câu 3: điền dữ liệu cho cột Tiền thuế nhập khẩu =Giá trị HĐ*Thuế suất (1.5đ)

Câu 4 điền dữ liệu cho cột Thành Tiền(1.5đ)    Thành tiền = Tiền thuế nhập khẩu + Giá trị HĐ - Chiếc khấu

           (Quốc gia Nga và Mỹ chiếc khấu 1% Giá trị HĐ, các quốc gia còn lại chiếc khấu 0.5% Giá trị HĐ)

Câu 5: Tính tổng thành tiền các hợp đồng  có giá trị HĐ >7000 (1đ)

Câu 6: Đếm có bao nhiêu Loại HĐ Hàng hóa (1đ)

Câu 7: Dựa vào Thanh tiền để xếp hạng. Thành tiền cao nhất thì Xếp hạng 1 (1đ)

Câu 8: Cho biết Thành tiền cao nhất nằm ở dòng thứ mấy trên cơ sở dữ liệu, tính từ trên xuống (1đ)

*Chú ý: 

 - Học viên ghi rõ họ tên, ngày sinh ở đầu đề thi, lưu bài thi với tên là tên của Học viên ( không đóng bài thi )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRUNG TÂM TIN HỌC 

QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHÅU

Danh mục Quốc gia Thuế nhập khẩu LOẠI HỢP ĐỒNG

1



Xếp hạng

2


